
TRƯỜNG MẦM NON MẠ NON 
 LỚP LÁ 2 
Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Cẩm Hồng - Đinh Thị Yến Ngọc 

 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 THÁNG 11/2024 
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ 

(Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 08/11/2024) 
 

Hình 
thức  Thứ hai  Thứ ba  Thứ tư  Thứ năm  Thứ sáu  

Đón 
Trẻ  

 - Trò chuyện về 2 ngày 
cuối tuần 

- Trò truyện về một số 
phương tiện giao thông 
đường thuỷ qua tranh 
ảnh 

- Nhắc nhở trẻ không 
chơi ở những nơi mất 
vệ sinh, nguy hiểm  (hồ, 
ao, bể chứa nước, 
giếng, bụi rậm...) 
(MT 18) 

Trò chuyện về những 
PTGT đường thuỷ mà bé 
đã được đi 

Trò chuyện nhắc nhở 
trẻ khi tham gia giao 
thông đường thuỷ phải 
cẩn thận không đùa 
giỡn để tránh rơi xuống 
nước 

Trò chuyện so sánh về 
chiếc phà và thuyền 
buồm 
(MT 27) 

Thể dục 
sáng  

- Hô hấp: Hít vào, thở ra 
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân). 
- Lưng- Bụng- lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái. 
- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau. 
- Bật: Bật tại chỗ (MT 1) 



Học 

Bé tìm hiểu: Phà, 
thuyền buồm và tàu 
thuỷ  
(MT 27) 
 

Dạy hát Em đi chơi 
thuyền 
(MT 134) Nhận biết chữ d, đ 

(MT 91) 
Thơ Tàu Thuỷ 
(MT 77) 

Thể dục: Trườn kết hợp 
trèo qua ghế dài 1,5m x 
30cm 
(MT 3) 

Gấp chiếc thuyền 
(MT 140) 

Tiết kiệm nước 
(MT 126) 

 Hoạt 
động 

vui chơi 

- Góc Âm nhạc: Dụng cụ âm nhạc, Nhạc bài hát (Vườn trường mùa thu, Chiếc đèn ông sao, Gia đình nhỏ hạnh phúc to, Em đi 
chơi thuyền 
- Góc Tạo hình: màu, giấy a4, màu nước, nguyên vật liệu thiên nhiên,.... Tiếp tục hoàn thành sản phẩm  
- Góc Văn học: truyện tranh, rối (Tranh bài thơ: Nghe lời cô giáo, Trăng ơi từ đâu đến, Mẹ của em , Làm anh,Tàu thuỷ). (Tranh 
câu chuyện Ba cô gái, Hai anh em 
- Góc Phân vai: Chén, muỗng, tôm, bánh quy, hải sản, nồi, chảo, menu, ly uống nước,.... 
- Góc Xây dựng: cây xanh, nắp chai, giấy màu,khối gỗ, gạch xây dựng, thùng giấy, đất nặn… 
- Góc làm quen với toán: đomino, ô ăn quan, đồng hồ số,.. bt số lượng 5, bt tách gộp 5, bt số lượng 6, tách gộp 6, Bài tập sắp xếp 
theo quy tắc 
- Góc chữ viết: bài tập tô đồ, điền khuyết sao chép chữ o,ô ơ; a,ă,â, b,c, d, đ 
- Góc vận động: đi dép đôi, kéo co, ném banh vào rổ,... 
- Góc khám phá: ly, sủi, đường, muối, trứng 

Hoạt 
động  

ngoài 
trời 

Quan sát:  
- Video về các loại giao thông đường thuỷ (vDkmFxMU?si=0_p5fH1JN3U77Oug) 
- Video tìm hiểu về thuyền buồm (youtu.be/6knBoVfp-DU?si=GLhCQ5FjQVbleILT) 
- Tranh về các loại PTGT đường thuỷ 
- Video tìm hiểu về tàu thuỷ (https://youtu.be/RL2I9CBV4pU?si=epfN6p6AaP2iV2KM) 

https://youtu.be/iugvDkmFxMU?si=0_p5fH1JN3U77Oug
https://youtu.be/6knBoVfp-DU?si=GLhCQ5FjQVbleILT
https://youtu.be/RL2I9CBV4pU?si=epfN6p6AaP2iV2KM


- Tranh  tranh bảo vệ môi trường biển 
Trò chơi vận động:  
- Trò chơi cũ: Mèo và chim sẽ, Thi đi nhanh, Ai nhanh nhất 
- Trò chơi mới:  
Cướp cờ (mới) 
* Luật chơi: Các đội chơi cướp cờ theo hiệu lệnh, đội nào lấy được nhiều cờ và đúng chữ là thắng cuộc. 
* Cách chơi: Cô giáo cho lớp chia lớp thành 2 đội, mỗi đội có số người chơi bằng nhau. Tiếp theo cô vẽ 1 vòng tròn đường kính 
khoảng 30cm và đặt ống cắm cờ vào giữa. Trong ống có để các lá cờ, trên mỗi lá cờ in 1 chữ cái. 
Cô cho hai đội tập trung ở vạch xuất phát cách nơi cắm cờ khoảng 3-4m.  
Sau đó, cô ra hiệu lệnh “Chuẩn bị”, thì mỗi đội cử 1 bạn đứng trước vạch xuất phát. Tiếp theo, cô ra hiệu lệnh “Cướp cờ chữ A”, 
thì hai bạn của mỗi đội chạy về phía cắm cờ và lấy đúng lá cờ có in chữ A, rồi chạy nhanh về đội của mình. Tiếp theo cô lại ra 
hiệu lệnh để các bạn ở các đội lần lượt lên cướp cờ cho đến khi hết cờ ở trong ống. 
Chuyền nước (mới)  
* Cách chơi: cô chia lớp thành 2 đội, mỗi bạn của hai đội cầm 1 chiếc lá uốn thành cái phễu và chuyền nước cho nhau. Bạn cuối 
cùng sẽ đỏ nước nhận được vài chai của đội mình. 
* Luật chơi: trong thời gian 1 bài nhạc, đội nào chuyền được nhiều nước nhất sẽ chiến thắng. 

Ăn, 
ngủ, vệ 

sinh 

Ăn: 
- Nhắc nhở trẻ ăn xong phải để chén (tô)-muỗng dơ vào đúng nơi quy định. 
- Nhắc nhở trật tự khi ăn, ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 
- CS19: Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày (MT 10) 
Ngủ: 
- Nhắc nhở trẻ trải giường, canh khoảng cách với giường bạn. 
- Nhắc nhở trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ 
- Nhắc nhở trẻ kê giường lấy mền gối gọn gàng 



Vệ sinh: 
- Nhắc nhở trẻ không làm rơi vãi thức ăn 
- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn  
- Lau mặt đúng quy trình 

Sinh 
hoạt 
chiều 

- Làm bài tập Tạo ra 
quy tắc sắp xếp 
- Học ngoại khoá nhịp 
điệu 
(MT 51) 

- Ôn lại bài hát Em đi 
chơi thuyền  
- Nhận xét sản phẩm 
của mình và của bạn 
- Học ngoại khoá vẽ 
(MT 134, MT 141) 

- Làm bài tập chữ d, đ 
- Học ngoại khoá nhịp điệu 
(MT 92) 

- Ôn lại bài thơ Tàu thuỷ 
- Học ngoại khoá vẽ 
(MT 77) 

- Đọc bài đồng dao 
Xúc xắc xúc xẻ 
Xúc xắc xúc xẻ 
Năm mới năm mẻ 
Nhà nào còn thức 
Mở cửa cho chúng tôi 
Bước lên thềm cao, 
thấy đôi rồng ấp 
Bước xuống thềm 
thấp, thấy đôi rồng 
chầu 
Bước ra đằng sau thấy 
nhà ngói lợp 
Voi ông còn buộc, 
ngựa ông còn cầm 
Ông sống một trăm 
linh năm tuổi lẻ 
Vợ ông sinh đẻ đứa 
con tốt lành! 
- Chơi đồ chơi tự do 



(MT 78) 

 


